
DANH SÁCH 

Đoàn tham gia Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu 

số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất, năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:335/QĐ-UBND, ngày05 tháng 10  năm 

2022 của UBND huyện Ia H’Drai) 

 
STT Họ và tên Giới 

tính 

Địa chỉ Chức vụ Ghi chú 

I Cán bộ, viên chức đưa đoàn nghệ nhân tham gia Hội thi 

1 Lưu Thị Thanh Xuân Nữ Trung tâm 

VHTTDLTT 

PGĐ Trung tâm 

VHTTDLTT 

Trưởng đoàn 

2 Trần Văn Lam Nam Phòng GDĐT Công chức Văn 

hóa – Thông tin 

Phó đoàn 

3 Lê Văn Cao Nam Trung tâm 

VHTTDLTT 

ViênchứcTrung  
tâmVHTTDLTT 

Hướng dẫn 

4 Nguyễn Tấn Thương Nam UBND xã Ia Đal Công chức Văn 
hóa xã Ia Đal 

Hướng dẫn 

5 A Ngọc Vũ Nam UBND xã Ia Tơi Công chức Văn 
hóa xã Ia Đal 

Hướng dẫn 

II Đội nghệ nhân Thôn Ia Dơr-Xã Ia Tơi 

01 A Hưng Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Đội trưởng 

02 Rơ Châm Choan Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

03 Ksor Ga Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

04 Siu Blinh Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

05 Siu Đuih Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

06 Ksor Dí Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

07 Ksor Thoen Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

08 Rơ Mah Keng Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

09 Rơ Châm Bim Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

10 Ksor Nghiệp Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

11 Rơ Mah Hlim Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

12 Rơ Châm Hoàng Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

13 Rơ Lan Him Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

14 Y Trăo Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

15 Y Wi Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

16 Y Trich Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

17 Y Nhung Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

18 Y Thỷ Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

19 Y Trăn Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 



20 Y Thuih Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

21 Y Loaih Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

22 Y Nhiên Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

23 Siu Diyp Nam Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

24 Đinh Thị Kim Oanh Nữ Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

25 Phạm Thị Mai Nữ Thôn Ia Dơr Nghệ nhân Thành viên 

III Đội nghệ nhân thôn 2-Xã Ia Đal 

01 Lương Thị Hải Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Đội trưởng 

02 Lương Thị Thoa Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

03 Vi Thị Huế Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

04 Thái Thị Hường Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

05 Lê Thị Thanh Nga Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

06 Hà Thị Hồng Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

07 Hà Thị Cháng Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

08 Phạm Thị Tin Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

09 Lô Thị Thúy Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

10 Phạm Thị Dung Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

11 Lương Văn Hướng Nam Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

12 Phạm Thị Bình Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

13 Hà Thị Binh Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

14 Pa Thị Chuồn Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

15 Hà Thị Nghiệm Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

16 Hà Văn Tấn Nam Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

17 Mạc Thị Thăng Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

18 Hà Thị Quang Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

19 Lương Thị Gia Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

20 Hà Văn Thẳm Nam Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

21 Lương Văn Thông Nam Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

22 Lương Thị Hằng Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

23 Lương Thị Chích Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

24 Vi Thanh Tuần Nam Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

25 Lò Thị Lý Nữ Thôn 2 Nghệ nhân Thành viên 

Danh sách này có: 55 người. 
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